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Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Xói lở và bồi tụ bờ biển là kết quả của hoạt động địa động lực biển hoặc địa động lực biển kết hợp địa động lực dòng sông, thường xuyên xảy ra ở các bờ biển trên toàn thế giới với những mức độ, cường độ và phạm vi ảnh hưởng khác nhau.

Xói lở bờ biển, cửa sông là dạng thiên tai nặng nề xảy ra hầu hết ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam của nước ta, diễn biến hết sức phức tạp gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình, kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái. Bồi tụ bờ biển, cửa sông thành tạo nên các bãi bồi quí giá cho nhiều vùng, song nhiều nơi cũng trở thành tai biến nghiêm trọng, gây ra sa bồi luồng tàu, bến cảng, bồi lấp cửa sông làm cản trở giao thông, giảm khả năng thoát lũ, gây ngập lụt trên diện rộng, ngọt hoá các đầm phá, vũng vịnh... 

Trong thời gian qua, trên bờ biển nước ta các hoạt động xói lở và bồi tụ bờ biển thường xuyên xảy ra với nhiều kiểu, dạng, quy mô và cường độ tác động khác nhau…

Khu vực đoạn Móng Cái - Bãi Cháy có nhiều sông suối ngắn, dốc, đổ ra biển với lượng phù sa không đáng kể. Bờ biển khu vực này được cấu tạo từ đá cứng và đất bụi sét là chủ yếu; do sóng thấp nên hoạt động xói lở - bồi tụ không mạnh mẽ, mặc dù sự thiếu hụt phù sa ở đới biển ven bờ là rất lớn.
Đoạn Bãi Cháy - Nga Sơn (Thanh Hoá), là nơi có nhiều sông lớn đổ ra (sông Hồng, sông Thái Bình) mang phù sa với tổng khối lượng khoảng 110 triệu tấn/năm. Sau khi các hồ chứa nước ở thượng nguồn được xây dựng thì lượng phù sa tải ra biển bị giảm còn khoảng 52 triệu tấn/năm. Khu vực này thuộc loại đồng bằng tích tụ tam giác châu, nhưng vẫn bị tác động mài mòn, xói lở của sóng biển, thuỷ triều, tuy vậy hoạt động bồi tụ vẫn là chủ yếu, hằng năm tốc độ lấn biển đạt 50 - 70 m/năm, bồi đắp thêm 12.520  ha trong vòng 30 năm trở lại đây. Hoạt động xói lở xảy ra mạnh nhất ở vùng Cát Hải, từ cửa sông Thái Bình đến cửa Ba lạt và cửa Đáy, xói lở xảy ra với tốc độ 0,5 - 2m đến 15 - 40 m/năm, làm mất đi 7.400  ha đất và đe biển là đối tượng đang bị đe doạ nghiêm trọng.
Khu vực bờ biển Trung Bộ có 284 đoạn bị xói lở, trong đó có 81 đoạn bị xói lở dài từ 200 – 1000m, 57 đoạn dài 1.000 – 2.000m, 47 đoạn dài 2.000 – 6000m, 12 đoạn bị xói lở dài hơn .6000m; tốc độ xói lở thay đổi từ 0,2 – 0,4 m/năm đến 100 – 150 m/năm thậm chí đạt tới 250 m/năm ở Đức Lợi (Quảng Ngãi). Trong mấy chục năm trở lại đây, cả miền trung bị xói lở 8.840  ha. Về bồi tụ, khu vực bờ biển Trung Bộ có 186 đoạn đoạn bờ được bồi tụ có diện tích từ 2,7 - 5,5 ha đến 262 – 342 ha; tổng diện tích được bồi tụ bở biển Trung Bộ mấy chục năm gần đây là 5.200  ha.
Tại khu vực Nam Bộ, tình hình xói lở phát triển mạnh ở bờ biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, trong đó trọng tâm ở Cần Giờ, vùng Bạc Liêu và Cà Mau; chiều dài bờ biển bị xói lở từ 3.000 – 4.000m đến 8.000 – 10.000m. Diện tích bị xói lở lên đến 12.740 ha, tốc độ xói lở từ 5 – 7 m/năm (ở Cần Giờ) đến 20 – 50 m/năm (ở Rạch Gốc). Về hoạt động bồi tụ: ở khu vực này, hoạt động bồi tụ vẫn là chủ yếu; diện tích bồi tụ lên đến 24.280 ha, chủ yếu là Cà Mau và sông Hậu; tốc độ bồi tụ từ 20 đến 50 m/năm; trong 30 năm, đường bờ biển đã dịch chuyển ra 600 đến 1.500m.
Để phòng chống tác hại của quá trình xói lở, bồi tụ bờ biển, có thể áp dụng các giải pháp hoặc tổ hợp các giải pháp sau:
1. Nhóm giải pháp phi công trình:

- Cấm, hạn chế phá rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, canh tác không hợp lý ở khu vực bờ đồng thời khôi phục thảm rừng ở những đoạn bờ có nguy cơ xói lở đe doạ.

- Hạn chế việc khi thác khoáng sản, nuôi trồng thuỷ sản bừa bãi, tụ cư ở khu vực bờ biển kém ổn định, nhất là vùng cửa sông, cửa biển.
- Thực hiện di dời dân, công trình ra khỏi khu vực có nguy cơ xói lở và bồi tụ mạnh.

- Không quy hoạch, bố trí công trình, cụm dân cư ở gần khu vực có nguy cơ xói lở mạnh.

- Giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về tác hại và các giải pháp phòng chống xói lở, bồi tụ bờ biển.

2. Nhóm giải pháp công trình:

- Trồng rừng ngập mặn chống sóng, giữ cát ở phía ngoài bãi biển.

- Tạo và nuôi bãi chống xói lở bờ bằng cách vận chuyển cát, sỏi với khối lượng lớn từ đới biển xa bờ ở ngoài khơi hoặc từ nơi khác đến để tạo ra các bãi cát, sỏi hoặc duy trì phát triển các bãi cát, sỏi vốn đã tồn tại ở đới biển ven bờ để chống xói lở bờ biển. Các bãi cát, sỏi chống xói lở thường xây đắp theo nhiều dạng khác nhau như: Dạng cồn đụn cát, dạng bờ thềm, dạng mặt cắt, dạng đe cát ngầm…
Việc tạo và nuôi bãi muốn có hiệu quả, cần xét đến kích thước hạt cát và sỏi, đường kính hạt cát càng lớn càng tốt, ít nhất phải đạt 0,2mm, cuội sỏi thì càng tốt; hạt cát có đường kính nhỏ hơn 0,2mm ở bãi cát sẽ bị dòng sóng năng lượng cao đưa ra biển
- Xây dựng tường bờ chắn sóng: Đây là biện pháp chống xói lở khá đắt tiền nhằm chống xói lở bờ và bảo vệ các công trình, thành phố quan trọng hoặc di tích lịch sử, văn hoá có giá trị; cần chú ý rằng tường bờ chắn sóng chỉ phát huy hiệu quả lâu dài khi có nền đất ổn định để đặt móng.

- Đê bờ chắn sóng: là công trình nhằm chống xói lở bờ đồng thời ngăn nước mặn tràn vào đồng ruộng; đe bờ chắn sóng có thể xây bằng các khối bê tông cốt thép hoặc bằng đá, cuội, sỏi, cát theo thứ tự kích thước hạt tăng dần từ thân đê ra mái đê ở phía biển.

So với tường bờ chắn sóng, đê bờ chắn sóng có ưu thế rẻ tiền hơn, tiêu hao năng lượng sóng tốt hơn vì mái bờ cấu tạo từ đá hộc hạn chế được chiều cao sóng leo; kết cấu gồm đá, cuội, sỏi, cát là kết cấu mềm nên không đòi hỏi phải có nền đất ổn định cao, đồng thời dễ dàng tu sửa khi có biến dạng do bị xói lở.
- Mỏ hàn (đập mỏ hàn): Mỏ hàn được xây dựng vuông góc hoặc chéo góc với đường bờ nhằm làm lệch hướng sóng, giảm năng lượng sóng, đồng thời thu gom tích tụ bùn cát, tạo thành các bãi bùn cát để chống xói lở bờ hoặc để ngăn quá trình bồi lấp luồng lạch của các cảng biển, cửa sông. Mỏ hàn có thể chìm hoặc nổi và thường có dạng hình chữ I hoặc chữ T.
Tuỳ thuộc vào cường độ tác động sóng và chiều dài đoạn xói lở cần bảo vệ mà có thể xây các mỏ hàn đơn lẽ hoặc theo hệ thống các mỏ hàn, khoảng cách giữa các mỏ hàn thường bằng 4 (bốn) lần chiều dài mỏ hàn. (Chiều dài mỏ hàn được tính từ bờ đến đới sóng vở và khác nhau tuỳ theo địa động lực biển và hình thái bờ cụ thể, thông thường khoảng 100 - 200m).
- Đập phá sóng: Là công trình được xây dựng ở đới biển ven bờ và thường kéo dài song song với bờ biển.
Đập phá sóng có thể được xây nổi hoặc chìm, trong trường hợp tác động của sóng lớn thì thường bố trí các đập phá sóng thành hệ thống. Đập phá sóng được xây cất thường bằng đá xếp có trát mạch mác cao hoặc bằng bê tông cốt thép, chiều dài đập phá sóng thường khoảng 50 - 200 m, bố trí cách xa bờ một đoạn khoảng 100 – 200 m.
Mục đích xây dựng các đập phá sóng để ngăn chặn sóng tác động trực tiếp vào bờ, đồng thời tạo các bãi cát chống xói lở ở phía sau đập phá sóng.

- Hệ thống mỏ hàn hình chữ T (công trình tổng hợp) nhằm ngăn dòng bùn cát dọc bờ, giảm sóng và dòng bùn cát từ bờ đưa ra phía biển sâu. 

Ở những khu vực có hoạt động xói lở, bồi tụ mạnh, có nguy cơ đe dọa đến các công trình quan trọng, đến thành phố, thị trấn các công trình phòng chống được xây dựng mang tính chất tổng hợp, ví dụ xây dựng mỏ hàn kết hợp với đập phá sóng, tường bờ (đê bờ) chắn sóng…
- Đập hướng dòng: Biện pháp xây dựng đập hướng dòng được áp dụng ở các cửa sông có bồi tụ lớn, nhằm chắn bùn cát ở hai bờ cửa sông, thông luồng và chống sự biến dạng lòng dẫn, đập được xây dựng nhằm kéo dài cửa sông từ trong bờ ra ngoài biển. 

Ngoài các giải pháp phòng chống nêu trên, để có cơ sở và luận cứ khoa học phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là ở đới biển ven bờ một cách bền vững và tránh hiểm hoạ xói lở, bồi tụ, việc nghiên cứu, dự báo biến động bờ biển cũng là một trong những nội dung không kém phần quan trọng. Hiện nay có nhiều phương pháp dự báo khác nhau được sử dụng như:
- Phương pháp đồng dạng địa động lực: Dựa vào kết quả nghiên cứu địa động lực biển, trong đó có kết quả dự báo biến động bờ biển của một lãnh thổ nào đó để dự báo khả năng biến động bờ biển của một lãnh thổ cần dự báo biến động bờ biển có các điều kiện địa chất, địa hình và địa động lực biển tương đương.

- Phương pháp mô hình thuỷ lực (mô hình vật lý): Là phương pháp dự báo biến động bờ biển trên cơ sở triển khai các thí nghiệm về hoạt động địa động lực của biển ở các máng, bể thí nghiệm; mô hình thí nghiệm có kết cấu đồng dạng với điều kiện thực tế theo tỷ lệ thích hợp.

- Phương pháp mô hình toán thuỷ lực: Là phương pháp dự báo biến động bờ biển trên nền tảng toán tin chính xác và phương pháp này hiện đang được áp dụng rộng rãi, ngày càng phát triển và có xu thế thay dần phương pháp đồng dạng địa động lực và phương pháp mô hình thuỷ lực. 

Nghiên cứu kỹ tình hình, hiện trạng xói lở - bồi tụ, dự báo biến động bờ biển nhằm cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học cho việc áp dụng biện pháp hoặc hệ thống các biện pháp tổng hợp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần giảm thiểu tác hại của quá trình xói lở - bồi tụ bờ biển gây ra.
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